
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoà - Nguyễn Thị Nhung  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 02/05 
Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.  

- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp phòng tránh dịch 

bệnh, bỏng dạ...  

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.  

- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ...  

- Trẻ tập với dù vòng tròn 

- Tay + Bụng: 2 tay bám vào dù bật sang 2 bên, mỗi bên 8 lần. 

- Chân + Bật : Bât và trong 4 lần và bật ra ngoài 4 lần 

- Dân vũ: Handclap 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về ngày Tết Hàn Thực và ngày giổ tổ Hùng Vương  

- Trò chuyện về mùa hè vui vẻ, các hoạt động diễn ra khi nghỉ hè, thời tiết mùa hè, trang phục phù 

hợp…  

- Trò chuyện về mưa và nắng  

- Trò chuyền về các nguồn nước, tính chất của nước, công dụng......  

- Trò chuyện với trẻ về ngày và đêm , đặc điểm ánh sáng, các hoạt động diễn ra, những lưu ý, tác hại 

cảu việc thức khuya…  

 

Hoạt động học T2 

Vận động 

+ Chạy dích dắc 

qua 4 -5 chướng 

ngại vật 

TCVĐ: Bắt 

Vận động 
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Vận động 

+ Trườn qua 

chướng ngại vật 

TCVĐ: Chim bay, 

cò bay  

Vận động 

+ Bật liên tục qua 

vật cản 

TCVĐ: bóng tròn 

to  

Vận động 

+ Ném xa bằng 1 

tay - Chạy nhanh 

10m  

 

MT35, 

MT36, 

MT100, 

MT41 



bướm  

 

  

T3 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

NH: Tập rửa mặt  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt, dán tia nắng  

 

Âm nhạc 

DH: Cháu vẽ ông 

mặt trời 

NH: Tia nắng và 

hạt mưa  

 

Âm nhạc 

VTTTTPH: Cho tôi 

đi làm mưa với 

TC: Ai nhanh nhất  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét và tô màu 

chiếc ô  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ cầu vồng 

(MT100)  

Âm nhạc 

VTTTTC: Trời 

nắng trời mưa 

NH: Mưa rơi  

 

Âm nhạc 

VTTN: Mùa hè 

đến 

TC: Đoán tên bạn 

hát  

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ chiếc kem  

 

T4 

Làm quen với 

toán 

Ý nghĩa của các 

con số (MT35)  

 

Làm quen với 

toán 

So sánh chiều rộng 

2 đối tượng.  

 

Làm quen với 

toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc 3 đối tượng 

(MT36)  
 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết các buổi 

trong ngày (MT41)  

 

Làm quen với 

toán 
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T5 

Khám phá 

Bé với tết Hàn 

Thực  

 

Khám phá 

Mưa có từ đâu ?  

 

Khám phá 

Sự kỳ diệu của 

nước  

 

Khám phá 

Ban ngày và ban 

đêm  

 

Khám phá 
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T6 
Văn học Văn học Văn học Văn học Văn học 



Truyện: Sự tích 

bánh trưng bánh 

dày  

 

- Thơ: Mưa  

 

- Truyện: Giọt 

nước tí xíu  

 

Truyện: Sự tích 

ngày và đêm  

 

Thơ: Mùa hè của 

em  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát sự thay đổi của thời tiết. 

+ Quan sát vườn rau. 

+ Quan sát cây ăn quả. 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng múa 

+ Giao lưu với lớp B3: TCVĐ: Bịp mắt đánh trống 

- TCVĐ: 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Kéo cưa lửa sẻ 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 2: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Thí nghiệm vật chìm vật nổi. 

+ Quan sát cây sung. 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng máy tính 

+ Giao lưu với lớp B4: TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: 

+ Bịt mắt đánh trống 

+ Cướp cờ 

+ Kéo mo cau 

+ Bịt mắt bắt dê 

 



- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 3: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát vườn hoa. 

+ Quan sát cây khế. 

+ Quan sát giàn bầu 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng hể chất 

+ Giao lưu với lớp B5: TCVĐ: Nhảy bao bố 

- TCVĐ: 

+ mèo đuổi chuột 

+ Cướp cờ 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 4: 
- HĐCMĐ: 

+ Quan sát khu để xe. 

+ Quan sát cây xoài. 

+ Quan sát khu vườn thuốc nam 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng múa 

+ Giao lưu với lớp B2: TCVĐ: Bật vòng 

- TCVĐ: 

+ Cướp cờ 

+ Trời nắng trời mư 

+ mèo đuổi chuột 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 5: 
- HĐCMĐ: 



+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Thí nghiệm núi lửa phun trào 

+ Quan sát cây sân trường 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng vẽ 

+ Giao lưu với lớp B3: TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

- TCVĐ: 

+ mèo đuổi chuột 

+ Cướp cờ 

+ Đi kà kheo 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Làm ablum về các loại bánh. 

Tuần 2 + 3: Xây công viên nước, Xây ao, bể bơi, tháp nước…Xây khu nghỉ dưỡng 

Tuần 4 + 5:Thí nghiệm về nước, vật nổi, vật chìm, tan và không tan…Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động 

vào mùa hè và vẽ về các hiện tượng thời tiết, phân biệt các hoạt động ban ngày và ban đêm.  

* Góc xây dựng: Xếp hình, Xây công viên nước, Xây ao, bể bơi, tháp nước…Xây khu nghỉ dưỡng. 

- Chuẩn bị: Gạch, nhà, cây, hàng rào, các ptgt, hoa...... 

* Góc phân vai: 
- Bán hàng: hoa, bánh trái; Cửa hàng bán quần áo mùa hè, quầy gải khát... 

+ Chuẩn bị: hoa, quả, các loại đồ ăn nước uống mùa hè, trang phục mùa hè .... 

- Gia đình: Đi chợ mua đồ dùng, đồ chơi của bé; Bữa tiệc gia đình. 

+ Chuẩn bị: Các món ăn, hoa, đĩa, bếp, thìa... 

- Nấu ăn: Pha nước cam, bữa tiệc sinh nhật, 

+ Chuẩn bị: Cam, vắt cam, tạp dề..... 

*Góc học tập: 

- Góc toán: Phân loại tranh, lô tô đồ dùng, đồ chơi theo các góc, dấu hiệu chung. In dấu số 1,2,3,4, đồ 

hình, đồ số, gắn đúng số lượng, Dạy trẻ nhận biết các buổi trong ngày: Sáng - Trưa - chiều - tối, Dạy 

 



trẻ sắp xếp quy tắc 3 đối tượng. 

+ Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại. 

+ Nhận biết và so sánh chiều rộng của 2 và 3 đối tượng. 

+ Chuẩn bị: Thẻ số, lô tô, bút, màu sáp, giấy.... 

* Góc sách truyện: Thơ: Mưa, Mùa hè của em. Truyện: Sự tích bánh trưng bánh dày, giọt nước tí 

xíu. Sưu tập hình ảnh làm sách, ablum về trang phục mùa hè, đồ ăn giải khát mùa hè. Xem tranh, 

sách đọc thơ truyện về mùa hè. 

+ Chuẩn bị: Sách truyện, hình ảnh, kéo, hồ. 

*Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: Cắt dán tia nắng, Tô nét tô màu chiếc ô, Vẽ cầu vồng, vẽ chiếc kem, Vẽ theo đề tài tự 

chọn. 

+ Chuẩn bị: Giấy màu, hồ, kéo, màu sáp... 

* Góc âm nhạc: Hát các bài hát: Mời bạn ăn, Cháu vẽ ông mặt trời, Cho tôi đi làm mưa với, Trời 

nắng trời mưa, Mùa hè đến…. Nghe: Tia nắng hạt mưa, bé yêu biển lắm, Mưa rơi…. 

Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu, bài hát tự chọn. 

+ Chuẩn bị: Nhạc, đàn, mi croo...... 

* Góc phát triển vận động:Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả 

đỉa ba ba…bật ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo, bật liên tục qua 5 ô, bật chụm tách chân qua 

5 ô, đi theo đường ngoằn nghèo. 

+ Chuẩn bị: Giỏ, sỏi, vòng bật, vạch đích.... 

* Góc dân gian: Ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ, chồng nụ, chồng hoa... 

* Góc steam: Làm nhà nổi chống lũ, làm thuyền cứu hộ.. 

+ Chuẩn bị: Vỏ hộp sữa, keo, giấy màu, que kem....  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; đi vệ sinh 

đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi. Rèn 

trẻ kỹ năng gấp khăn. Tham gia chuẩn bị bàn ăn cùng cô. 

- Trò chuyện về các món ăn ở trường mầm non và ích lợi với sức khỏe. Chào, mời khi ăn. Nói được 

 



tên 1 số món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). 

- Biết ăn đa dạng các món ăn, ăn đủ chất có lợi cho sức khỏe và có lợi cho người làm việc.  

 

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1: 
- Tìm hiểu, trò chuyện về thủ đô Hà Nội: cảnh đẹp, món ăn truyền thống... (MT50)  

- Tạo hình: Vẽ theo đề tài tự chọn  

- Làm bài tập toán trang số 15 - Nhận biết chữ số  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 2:  
- Trò chuyền về thời tiết mùa hè. 

- Âm nhạc: + Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời 

                    +Nghe hát: Tia nắng hạt mưa  

- Làm bài tập toán trang 13- Ôn số lượng  

-Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết. Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết. (MT15)  

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 3:  

- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết và tránh những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi 

rậm...là nguy hiểm. (MT17)  

- Tạo hình: Tô nét tô màu chiếc ô  

- Làm bài tập toán trang 9 - Sử dụng nước tiết kiệm.  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 4:  

- Cho trẻ xem video về cảnh đẹp của quê hương, của đất nước Việt Nam 

+ Trò chuyện về cảnh đẹp của quê hương, của đất nước. (MT76)  

- Âm nhạc:  +VTTTTC: Trời nắng trời mưa 

                     + Nghe hát: Mưa rơi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT50, 

MT15, 

MT17, 

MT76, 

MT74, 

MT75, 

MT67 



- Dạy thơ: Ngày và đêm  

- Xem clip tư liệu phim về cuộc đời Bác Hồ và lăng Bác (MT74)  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 5:  

- Xem video về ngày giải phóng miền Nam 30/4 

+Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua bài hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" 

(MT75)  
- Tạo hình: Vẽ chiếc kem  

- Dạy hát: Bé yêu biển lắm  

- Làm vé tàu (MT67)  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Ngày Giỗ tổ Hùng 

Vương  

( Tết Hàn thực) 

Mưa và nắng Sự kỳ diệu của nước Ngày và đêm Mùa hè vui vẻ 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 

 


